                                                                                                                                                                                                                 Mẫu số 02-ToC
    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tên đơn vị……………………..                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                   ………., ngày      tháng     năm 2016
BÁO CÁO

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm năm 2016 
	TT
	Tổng số CB chuyên trách CĐ được cử đào tạo
	Tổng số CB được tập huấn, bồi dưỡng
	Kinh phí cho đào tạo
	Đề xuất
	Ghi chú

	
	T. số
	Nữ
	Sau ĐH
	Lý luận
NV

CĐ

	Quản lý NN

	Lý luận chính trị
	Khác

	T. số
	Cấp trên tr/tiếp             CS
	CĐCS
	T. số
	Cấp

trên CS
	CĐCS
	
	

	
	
	
	Tr.

nước
	Nước ngoài
	
	
	CC 
	TC
	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:- Đánh giá được tổng số cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng/tổng số cán bộ CĐ chuyên trách của đơn vị. Tổng kinh phí đã chi cho đào tạo, bồi dưỡng (tỷ lệ % trên tổng kinh phí hoạt động của đơn vị).

    - Tổng số cán bộ CĐ không chuyên trách được dào tạo, bồi dưỡng/ tổng số cán bộ CĐ không chuyên trách của đơn vị. Tổng kinh phí đã chi cho đào tạo, bồi dưỡng (tỷ lệ % trên tổng số kinh phí chi cho hoạt động của các đơn vị).

    - Số liệu báo cáo chốt đến ngày 30/11/2016.

       Người lập                                                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                                                                                               Mẫu số 03-ToC
    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tên đơn vị……………………..                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                       ………., ngày      tháng     năm 2016
KẾ HOẠCH

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm năm 2017 
	TT
	Dự kiến số CB chuyên trách CĐ được cử đào tạo
	Dự kiến số CB được tập huấn, bồi dưỡng

theo từng chuyên đề
	Kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng
	Đề xuất
	Ghi chú

	
	T. số
	Nữ
	Sau ĐH
	LL

NV

CĐ
	QLNN
	LL C. trị
	Khác
	T. số
	Cấp trên tr/tiếp             CS
	CĐCS
	T. số
	Cấp trên trực tiếp CS
	CĐCS
	
	

	
	
	
	Tr.

nước
	NN
	
	
	Cao cấp
	T/

cấp
	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
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	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*. Lưu ý : Có thể ghi nội dung đề xuất ( mục 21) vào phần này : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Người lập                                                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

